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Lời nói đâu 


bối bái chiết - tử này cùng là một môn bói thuộc 
loại khoa - học huyệu bì của các nhà bắc học cô phú dng 
động. 


Tuy chứng ta hậu sinh chủa khám phá ra đủ dc 
nguụên thân. Tạt sao trong giây phút tình cò ấy, “lúc 
lấu con số hay oiết một chủ ”, mà lạt có ảnh hung 
lnh nghiệm thủ oậu ? Chúng ta chỉ căn cú sào #tỉ 
lnh nghiệm ấu. và... phần đông đồng bào sen qua, 
đều công nhận là rất đúng, đã khuuến khích chúng tật 
dịch ra Quốc- Văn tà đem xuất bần để bảo tôn lấy 
món. chết - tụ có giá trị niều, 


Tu dng chuuên là nguyên uến của Gia - Cát Không 
- Mình đòi tam quốc đã sáng tác ra, cách xem rất đân 
ủ, 0à re đuộc rất nhiều tiệc, nhủ cấu tài, tin túc, 
hôn thú, xuất hành, cấu danh, thất thoái, đào tẩu, tạp 
sỉ , bụng e$ , tật bệnh, giao dịch, sinh sẵn, nếu cần 
tem tiệc g, mà không có ỏ nhiịng quê kể trên, thì xem 
quê tạp « . không cần đến chỉ tiết của năm tháng 
ngày giò , chí căn cú uảo con số , mà tập thành một 


~~ 


bài doán rất tính riệu. Buôn bán, quuết đoỉn : 
phát tài bay thua lỗ . Tưng su , quụuết đoán duc 
thua, tật bệnh quyết đoán sống chết, hoặc đến ngàu 
mào khải, mất trộm, qguyết đoán, mát còn, hoặc nó 
đấu ph ỏnng nào 0.0. 


Xem cuốn chiết tụ này, có thể mọi tiệc đều tủ 
manh xem lấu đưặc cả , không phải mắt thì gtủ im 
thầu xem hỏi, uà chững, chắc các ngùi cùng thùa biết 
là hiện nau tuy rất nhiều thầu, những tìm đuởc ông 
nghiên - cúu tính uì, không phải là dễ , phần đông chỉ 
tán róc cho chôi Hiến chải quê . Bải uậu cuốn sách 
nàu sc giúp các ngài đudc nhiều phú dng điện, biết rô 
đuộc thời - tận : Thính, suy, bú thái cách xem chỉ 
cầu hộp can, chỉ, 0ổi con số của đuởng - sử là thành 
quẺ , tận - thệnh bí mật, sẽ ẩn nấp trong nhùng cơn 
số kỳ - điệu đó. 


Mùa xuân năm Nhâm Thịn 
Quản-Doanh (Xuân-Câu) 


Không mình triết tụ 


Phép định quẻ 


Bất cứ năm tháng ngày gIỜ chỉ thành tâm viết 
một chữ hoặc muôn lấy mấy số mấy cũng được, nếu 
chữ thì cùng đểm xem bao nhiêu nét để lập quẻ. 


Chú ý : Xem cầu tài thì lấy Tý làm chủ , 
tức thi su, hôn thú thì dần, xuất hành thì mão, 
cầu danh thì thìn, mất trộm cắp thì ty, đào tấn 


thi ngọ, tạp sự thủ mùi, tụng sự thì thân, tật 
bệnh thả đậu, giao dịch thì tuất, Sinh sản thì hơi. 


Thí dụ : Có ngưở1 xem cầu tài bào viết một 
chữ đếm được chín nét thì cách tỉnh như sau này : 


Lây sô một từ cúng Tý tỉnh thuận đên chín tức 
là đến cung Thân từ đẩy khởi hàng can lại tính thuận 
từ giáp cho đến tý là thành quế, quể ấy gọi là quẻ 
mậu tý thân. Các quẻ khác củng cứ như thế mà 
tình. 


(1) Thuận là từ tay trái vòng sang tay phải theo 
kim đồng hổ chạy. 


GIẢI ĐOÁN 


3.¿'Ì 4Quế cấu ti 'pláw/@W 
Quẻ này phải biết can chỉ, 
Cẩu tài tiến dụng có khi đắc tài. 
Ngày tháng tý ngọ mới hay, 
Cùng người hòa hợp đủ ngay cầu tài. 
Lbò+ giảy: Muốn chóng không được, phải đợi thời, 
ngày tý, ngọ, hoặc tháng tý ngọ. mới tôt. 


2+ z_ Quể tỉn tức giáp sửu sứu 


Chòe choẹt nó kêu chẳng sai, 
Đem tin mà báo cho người ta hay. 
Ngày thin ngày tuâất còn chày, 
Dẩn thân mới thấy khách nay đến nhà. 
bài giải : Choet đến báo tìn là triệu biết trước 
ngày dân tháng thân sẽ thấy người về. 

xẻ s— Quể hôn thú giáp dân dân 
Muốn biết duyên giời đã định, 
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Thị xeMm nhân thể tình làn sao, 
bó lồng nóng phi cong lao, 
TẦÖI ra SỐ HỘI trióc san VIỆC HỖ. 


bồi rất: Câu thân ngời khong tìm, ton công 
si của, đợi kỳ san tự nhiền thành lứa, 
| 


+. Quế xuật hành giáp mào mão 
Anh eni vt về rũ nhau. 
Dường thấy dường bộ phải cẩu gì ai. 
Rỏi ta lại thấy vui tưới, 
~Vui mừng sung sóng là người hữu duyên. 


bài giải: Tìa di sứng ý, rù thủy rù bỏ đường nào 
cũng có người phù chợ, 


£ AT Quể cấu danh giáp thìn thìn 


Chúng ta nghị ân sinh thành, 
Cho nên mới muốn cẩn danh bây g1Ì. 
Khuyên ai hãy chiu đợi chờ, 
Có một ngày khác thị cồ đến tay, 
bài gái: Cầu công đanh 'ân chưa nữnh đợi đến 
nắm mmáo sẽ được hiển vinh. 
¿„ = — Quể thất thoát giáp ty ty 
Có người tham lấy của ta, 
lể hèn đem nhữ ng lòng tà chêu ngươi. 
Đến ngày thìn tuất rõ HIỜI, 
Hể ta tìm thẩy cùng người chia đôi. 


bồi giất : NIất của tìm HEAY, 1a mất nữa còn 
ngày dận ngày tuất có tìm mới thấy. 


ò 


” + Quẻ đào tấu giáp ngọ ngọ 
Phương nam phương bắc uống công, 
Nếu chạy phương nam tức thị hùng. 
Bây giờ ta muốn tìm đường chạy, 
⁄ * Tháng ngọ ngày mùi thế mới xong. 
bài giải: Nếu đi phương bắc không gặp người 
quen, tháng ngọ ngày mùi mới được hẳn hoi. 
§ 8 Qué tạp sự giáp mùi mùi 
Ấy xem gươm giáo như rừng, 
Mà ta vấn được bình thường như xưa. 
Ngôi yên mà tính việc thừa, 
Thà rằng ngồi tốt lại ưa tính giời. 
bài giải : Hãi cứ vũng lòng việc gì cũng xong có 
lúc ra đời không phải tranh công. 
 ©‡ Quẻ tụng sự giáp thân thân 
: Muốn thành cây gô phải có giao, 
Rổi sau mới được rồi rào vào ra. 
Gập được thìn mão mới qua, 
Lý sự phân giải ai mà giám tranh. 
bồi giải: Trăm phương nghìn kế cũng đến hòa 
bình ngày tháng tý sưu lý sự phân mỉnh. 
4O :v Quẻ tật bệnh giáp dậu dậu 
Ai nói thì cứ mặc ai, 
Tật bệnh đã mắc bởi giời gán cho. 
Ngày nhâm ngày quý đỏ no, 
Tự nhiên yên ổn chẳng lo, tai lành. 
bồi giải: Mặc nhiều hoạn nạn phải lại phải di ta 
cứ vững lòng lẽ bái cầu phúc. 
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Quẻ giao địch giáp tuất tuất. 
Vận nên lưu ý mở mang, 
Này tài này lộc lại càng tốt tươi. 
Gặp được kê khuyến những ngày, 
Lại đến tháng ty thời hay vô cùng. 
kòi giải: Buôn bán đều hay, tài lộc vưgng tiếng 
gà gáy chó căn thực là vui thay. 
t cô — Quể sinh sản giáp hợi hợi 
Thai này tính cùng chưa minh, 
Chắc là con gái sơ sinh quể này. 
Qhẻ này không phải xong thai, 
Chó nên vội và nửa vui nửa mừng. 
bài giải : Sinh sẩn còn chậm, nửa mừng nửa lo, 
không để sinh đôi thực là con gái. 
củ ý Quẻ cầu tài giáp tý dấn 
Quả dưa đến chín thì thơm, 
Thời lai vận đảo lại còn nói chi. 
Tài lộc nay đến tức thì, 
hông còn lo lắng như khi trước mà. 
bài giải : Các phương đều tốt tài lộc gập gỡ , 
ngầu nhiên mà dược chẳng phải lao tâm. 
-_.¿  Quể vọng tín giáp sửu mão 
Con choẹt nó báo tin mừng, 
Rồi ra hẳn có giai âm đến nhà. 
__ Đợi đến ngày thìn răm ba, 
Ắt có quý khách đến nhà chẳng sai. 
bồi giải: Tin trước dấu chậm, tin sau hẳn lành, 
đợi ngày Thím Tuất Sưu Mùi ất là tín tới. 


ỉ 


j3 Quế hôn nhân giáp dẩn thìn 
Quề này là giáp dẩn thìn, 
Đồng hương lộc mã như in dành dành. 
Cấu sao được vậy mới linh, 
Tìm bạn được bạn cho đành lòng ta. 
Làt giảt: Trai gái cập thời, chao duyên phải nhề, 
số phường lộc mã, lợi lạc vô cùng. 
„ Quẻ xuất hành giáp mão ty 
Buộc yên quấy gánh lên đường, 
Gập người chỉ kỳ lại càng tốt thay. 
.Làm việc thi tìm việc hay, 
Mới được sứng ý ngày dẩy tốt tươi. 
kồt giải : Ra ngoài gặp quý nhân, dủ nhau đi 
cùng, việc làm nhanh chóng, xe ngựa duối giong. 
. @Œ Quẻ cầu danh giáp thìn ngọ 
Quẻ này cẩu danh chẳng mong, 
Chỉ đữ một lòng thì được yên vui. 
Vả chg chẳng nên nịnh ai, 
Tự mình chỉ đạo thì hay vô cùng. 
Làòi giải Công danh vị toại, không nên hãnh cầu, 
nào ai giúp đỡ, sầu túi trong lòng. 
'x - Quể thất thoát giáp ty mùi 
Sự duyên mất của chẳng lo, 
Ra công tìm kiếm còn lo lắng gì. 
Phương đông thĩn mão ra đi, 
Hể thấy dấu tích tức thì nhận ra. 
bài giải: Chộm. ở phương đồng, dụng công mà 
tìn đến. Đến ngày thìn tuất sửmùi thì được biết tin. 
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P. hề củế Quẻ đào tẩun giáp ngọ thân 
Kể ăn người ở chốn đi, 
Nó tìm cửa khác ắt thì có nhân. (duyên cớ 
Nó còn tìm chổ chứ chân, 
Thân thích nhà nó an thân vài ngày. 
bòi giải : Nẻ d chốn, đi về phương đông vào 
người nhà nó, tìm ngay mới được. 
ö # Quể tạp sự giáp mùi dậu 
Công việc sếp để một nơi, 
Hình như giâc mộng có người nào ưa. 
Ngọn cây đánh cá bằng thừa, 
Dấu không được cá chẳng nhờ đến ai. 
bồi giảt: Ai aì mở tưởng, việc cũng chẳng song 
như đánh cá trên cây Ƒ Sao được cá cũng không hại 
gà đến ai cả. 
>/ 4 Quẻ tụng sụ Kiếp thân, tuất 
Quẻ này người trên rối ta, 
Thì ta cũng phải căn đo mới đành. 
Có người ngăn trở dành dành, 
Rồi ta ruới biết tung đình mười phân. 
Lòi giải: Việc này thong thả phải lo phải tính 
có đứa trở ngang rồi sau mới biết. 
` ở. #ø Quẻ tật bệnh giáp dậu hợi 
Bệnh này bởi có người làm, 
Bởi chưng nợ trước khôn đền công sau. 
Bây giờ ta chịu ä au sầu, 
Giả ân giả nghĩa về sau lo gì. 
Lòi giải: Có hạn có tại, nợ trước chưa bổi ngày 
dần ngày não lế bái thì thôi. 
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S.8: 4) Quẻ giao dịch giáp tuất tý 
Được thua âu củng mệnh giời, 
Việc làm thì cứ còn lười hỏi ai. 
_ Nếu mà công việc bất hài, 
Thì do số mệnh, có ai khối vòng. 
Làầt giản: Buôn bán không phát tài, làm ăn không 
đẩy đủ, nếu mà cứ dữ uống phí công dành, 
`„.32_. Quẻ sinh sản giáp hợi sưu 
Ngày nay đã nhả hạt trai, 
Con gái thì tốt con gai chả ng lành. 
Vị bằng phụ mầu khắc mình, 
Đã sinh con gái vận hanh bất kỳ. 
bồt giảt: Thai này để con trai không tốt, nếu đẻ 
con gái thì được bình yên. 
Quẻ tìn túc ất su tý 
Gần xa tin tức chẳng ngỏ, 
Quý nhân chẳng gặp mà phù thì thôi. 
Đợi đến quý giáp ngày giời, 
Có tin tức đến ta thời lo chị. 
bồi giát: Chẳng phải dụng tâm, khắc có tin thấm 
thìn tuất sưửu mùi ngày ấy sẽ gặp. 
Quẻ-hôn nhân ất dẩn su 
Rấp danh sự đã hồ SON, 
Lại còn nghì hoặc nghĩ tâm nỗi g1. 
Tháng giáp ngày thân xấu ghê, 
Nếu không kịp liệu trăm bề khó khăn. 
Làiy giải: Đã cầu hôn nhân hằi có mối trước vì 
kể gièm pha, cho nên ngắn trở. 
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Quẻ xuất hành ất mão dần 
Ta đi tìm bạn ngày nay, 
Giữa đường hỏi hết người này người kia. 
Chỉ bảo vấn còn "hồ nghị, 
Ởnhà an lạc còn g hơn không. 
bồi giải: Ra đi cầu tài may cũng gập, người đông 
nam bất lợi, nam bắc không lo. 
Quẻ cầu danh ất thìn mão - 
Quý quyền hai bên cùng thân, 
Kẻ trên người đưới quý nhân phù chì. 
v Lại có âm đương sở chỉ, 
Sở cẩu như ý ai bì công danh. 
bồi giải: Đã có lối trước lối sau hắn hơi. Có bạn 
có người giúp nhau hết sức. 


Quẻ thất thoát ãt ty thần 
Của này nó lấy trong hòm, 
Nó đi nó đứng chưa hòng tiêu đâu. 
Cứ phương đông nam tìm cẩu, 
Còn được một nửa dể hẩu toàn no. 
Lòi giải : Của đem phương đông nó đã chia tan 
_ Ẵỗ ý tìm ngay thì còn một nửa. 


2O — Quể đào tấn ất ngọ ty 
„ — Quế này người nhà trốn đi, 
Ỏ phương đông bắc ấy thì là nơi. 
Thân nhân nó dựa được người : 
Vì chưng có kể nói chơi mà nhầm. 
bồi giải : Nó dựa người thân ta cứ yên tâm 
chẳng cần tông tích có người tìm cho. 
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Quẻ tạp sự  ất mùi ngọ 
Công việc ở trong nhà mình, 
Cơm ăn áo mặc tâm tình thế thôi. 
Làm gì phiển não cho hoài, 
Có hoa có quả có giời có ta. 
+òi giải: Lo lường mê loạn muốn yên chẳng yên 
không nên làm gì, giữ vữ ng là xong. 


Quẻ tụng sụ ất thân mùi 
Hay Lại những cưa nha môn, 
Dấu rằng lý sự cũng buổn lòng ta. 
Đã đành quý nhân phù chì, 
Nghỉ sự hao tốn đến khi mới chừa. 
tồi giải : Lúc tức kiện nhau, đến cầu cửa quan 
đến lúc mất của lại còn kêu oan. 


Qué tật bệnh ất dậu thân 
Vì đâu không biết giữ mình, 
Để cho tai vạ no sinh ra hoài. 
Bệnh này uống thuôc thì thôi, 
Lể thần làm phúc thì mười phần xong. 
bởi giải: Mình làm ra bệnh phải lễ đương niêu 
hành khiến để cấu bình an. 


Quẻ giao dịch ất tuất dậu 
Việc này chẳng nên đi xa, 
Ta cứ ở nhà nhường nhịn là hơn. 
Nay cũng bán mai cùng buôn, 
Không nên tiếp khách xa đường mà ghê. 
bồi giải: Ta cứ buôn ngôi, tài lợi tùy thời nếu 
gặp vận may, thì ta cú làm. 
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Quẻ sinh sản ãt hợi tuất 
Cổ cao ba ngân, má phấn môi son, 
Đến ngày dân. thân ắt có tin mừng. 
NIột vừng trănp sáng đã vững phương đóng. 
bàt giải: Sinh con gái, nhà cửa bình yên. Nhữ ng 
ngày dần. thâu. ty, hợi sinh vào-rất tốt. 


Que cầu tài ất tý hợi 
Quẻ này có lối sinh tài, 
Nhưng mà phải đợi đến ngày mới nên. 
Mọi người quý mọợi người mến, 
Nhâm dẩn ngày tháng vũng bển lòng ta. 
kTàôt giải: Việc này cầu lợi, muốn những làm to, 
đợi đến ngày giờ , tự nhiên sẽ gặp. 


Quẻ tin túc ất sưu dần 
Nào ai mong đợi tin gì, 
Có ngày biến chuyển. có ngày hóa long. 
Hàng ngày ta vấn nhớ mong, 
Đến ngày tác hợp mới hòng được tỉn. 
bồi giải: Mong những tín xa, nhưng cũng phải 
chờ , ngày thân tý thìn, sẽ thấy. 


Quẻ hôn nhân ất dẩn mão 
Hai bên ý hợp tâm đấu, 
Chắc rằng nên việc còn cẩu đợi ai. 
Cứ người phương đông chẳng sai, 
Nếu được người ấy duyên hài cả đôi. 
Lời giải : Nếu muốn cầu thân, quể này thành 
tựu, hai bên ý hợp như thổ sinh kim. 
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Que xuất hành ãt mão thìn 
Đi dường xa lạ chẳng nên, 
Nhất là sông núi giữ gìn thân ta. 
Nhỏng bằng ta ở nhà ta, 
Ví dù miễn cưỡng thì ta không về. 
Tồi giải: Muốn đi kinh doan ởi lại hiểm trở, rũ: 
là miền cưỡng, chính không nên ải. 
0 Quế cầu danh ất thìn ty 
Cửa hầu như bể nghìn tầm, 
Biết đầu vội động tâm bây giờ. 
Công danh này hãy nên chờ, 
Có ngày phát đạt còn lo lằng gì. 
bồi giải: Cầu danh chứa được, chỉ phí công 
phu, khi nào giời cho, trí, nhiên phận định. 
Quẻ thất thoát ãt ty ngọ 
Có kẻ lấy trộin của ta, 
Đem đi chẳng được ta ra tìm hoài. 
Đến khi gà Báy SÓNHL Thai, 
Tao bắt được mày của vân hoàn nguyên. 
hài giải : Bể chộm kể cấp ta phải lo âu ngày 
thin, đậu, tuất phái giả đủ đồng. 
Quẻ đào tấu ất ngọ mùi 
Tự nhiên chúng nó chôn đ1, 
Bởi vị miệng lưõi còn gì nửa đâu. 
Nhưng mà nó vấn Ìo âu, 
Nó tìm về chủ còn sâu lồi chỉ. 
Lèi giải: Bởi vì miệng tiếng, di phương đồng tây 
ngày đấn, thân, ty. hợi thì nó về tựa. 


1‡ 


Que cầu tài canh tý ngo 
Phát tài chó có bại ít. 
Làm ău chân chính là người giỏi giang. 
Những sự ích kỳ bại nhân, 
Cho đẩu phát đạt mười phần xân xa. 
Lài giải: Cầu tài theo chính là tính giời sinh. hại 
người ích tình. chí thêm tốn đức. 
Quẻ vọng tín canh sứu mùi 
Tin ai góc biến liền giồi, 
Nay mai ất hẳi có người đến chơi. 
Báo tin cho đợc rõ nhi, 
Tý tlủn canh đậu là ngày không sai. 
bồi giải: Tìm tức cách trỏ ta hãy đợi chờ ngày 
thân, ngày đậu, tỷ, thm biết cho. . 
Quẻ hôn nhân canh đẩn thân 
Tơ hổng đã quyết se giây. 
Dù hay dù giả đã hay thế nào.. 
Đến khi thành thực quần bao, 
Càng ngày càng được tiểu giao sự dời, 
bài giải : Lòng người mong mỗi đều được nÌni 
Š. tìm người nữ , quân tử cố ý. - 
Quẻ xất hành canh mảo đậu 
Quê này ta ở nhà ta, 
Nếu đi huyển hão để mà thêm thưởng. 
Sao bằng thủ phận an thân, 
Chờ cho giời đất soay vấn sẽ hay. 
Lòi giải: Ta cứ thủ cựu, không phẩi lo lườong 
đi đâu cách trở , mà lại thêm thương. 


- 


L2) 


Quể sinh sắn ` ất hợi tý 
Sự bay sự tốt chẳng ngờ, 
Đến ngày nhâm quý ta chờ đợi nhau. 
Chai già mới nở hạt châu, 
Nén vàng. ôm ấp còn cẩu cạnh chi. 
kèi giải : Sinh con giai hơi lo, sinh con gái th 
tốt, đến ngày nhâm quý sinh được vẹn toàn. 
Quẻ cầu tài ất tý sửu 
Của như nước chẩy chẳng sai, 
Lại như những đám mây giờ! đùn ra. 
chẳng cần phải dụng mưu mô, 
Nước chấy bao giờ cũng. xuống bể khơi. 
Lkài giải : Không phải: cầu kỳ, tự nhiên có tài 
chậm chạp thì hay, hơn là cấp bách. 


Quẻ hôn nhân bính dần tý 
Đã lòng kết nghia với nhau, 
Giữ gìn từ trước đến sau ngại gì. 
Dà cho có tiếng thị phi, 
Giời đất phù trì lại có quý nhân. 
bài giải : Quề này tiến dụng, hẳn được giai kỳ 
thủy chung hợp hòa, còn lo lắng gi. 
s - Quẻ xuất hành bính mão sữu 
Trong lòng chỉ muốn nhữđi, 
Muốn cầu danh lợi ắt thì chửa song. 
Nay mai rồi hãy lên đường, 
Đông nam là hướng là phương tốt lành. 
bòi giải: Muốn kíp tìm đi, công việc chậm chê 
Äãy bắc bất lợi, đông nam tiện nghi. 
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Quẻ cầu đanh bính thìn dẩn 
Ai muốn vuốt vuốt râu hùm, 
Lại còn có kể trêu long mối mèo. 
Quan sang chức trọng bao nhiêu, 
Lại có kể nghèo nó oán nó than. 
Lò: giải: Cầu quan không được, cầu quý vô ích, 
bằng cứ làm liều thời phí tâm lực. 
Quẻ thất thoát bính ty mão 
Mất của thì đã đành rồi, 
Người nhà uó lấy còn ai mà ngờ. 
Muốn cho rõ ràng căn do,  . 
Một hai ngày nữa tổ cho rõ mười. 
bòt giải: Không phẩi trộm ngoài, là người trong 
nhà, muốn biết rõ ràng thì hãy nên chờ. 
Quẻ đào tấn bính ngọ thìn 
Quẻ này chẳng phải nói nhiều, 
Ngày tý ngọ thì theo nhau về. 
Có đứa nó chỉ nhau đi, 
Ngày thìn ngày tuất nó về chẳng sai. 
bồi giải: Người ngoài dắt dủ nó đem nhau đi 
chán rối lại về, thin tuất sửu thây. 
Quẻ tạp sụ bính mùi ty 
Hãy đem âm chất mà tu, S 
Nếu gặp sóng gió chẳng lo lắng mi. 
Có Đức kinh ngạc chẳng ghê, 
Nếu không tu thì họa hoạn tới nơi. 
bồi giải : Ngày ngày mong mỏi làm thiện mới 
song, làm ác vô công tý ngọ thì biết. 
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Quẻ tụng sự  bính thân ngọ 
Hai người bực tức cãi nhau, 
Rổi đem nhau đến mà cẩu quan nha. 
—— Mất tiên mất của bảo cho, 
Đến ngày bĩính tuất còn lo nổi gì. 
hài giải : Hai nhà cãi nhau, rồi đến kiện nhau 
mang của vào quan, bính tuất thì an. 


Quẻ tật bệnh bính dậu mùi 
Bịnh này hàn có người làm, 
Nên đem lế thần thì được anh nĩnh. 
- Người ngoài biết đâu sự tình,. 
Lể song chỉ đợi bình mỉnh khỏi liển. 
bài giải : Trong lòng hoảng hốt, bệnh tật loàng 
xoàng, mọi kể nói ngang, nên cầu giời đất. 
Quẻ giao dịch bính tuất thân 
Suôi ngược buôn bán đông tây, 
Kẻ buôn người bán ngày dây gặp nhau. 
Phát tài cũng chẳng được lâu, 
Dần thân tháng ấy để hầu nghỉ ngơi. 
bỏ: giải: Buôn bán giao thông, nhưng cũng nên 
phòng, đi lại dể dàng, cũng chẳng được lâu. 
| Quẻ sinh sản bính hợi dậu 
Sản sinh nay đã đến ngày, 
Âm dương no đả ngày dày mừng sao. 
Con giao con gái tốt sao, 
Ngày nhâm ngày quý là hào tnh sằub: 
lời giải : Số giời đã định, âm dương giao cẩm 
Con gái tốt vừa, con giai tốt lãm. 
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Qué cầu tài bính tý tuất 
Năm mơ mà được đồng vàng, 
Đến khi chợt tỉnh chẳng còn chút chi. 
Giầu ăn kbó chịu một thì, 
Lo lường cho lắm ấy thì ai hay. 
bồi giải : Chiêm bao được của , lúc tỉnh thì 
không, bong bóng mặt nước vỡ thì thành không. 


ÉO Quẻ vọng tín bính sửu hợi 
Tin báo từ trước cho ta, 
Đông nam khách ấy thực là người quen. 
Xưa nay ta vấn bén duyên, 
Bây giờ gặp được là duyên thiên đình. 
Lài giải: Người đi muốn về, báo tin từ trước xe 
18a ngôn ngang, tiền của sung túc. 
Quẻ xuất hành định mão tý - 
Chỉnh tể khăn áo ra đi, 
Có người nhắn bảo ta thì cũng tìn. 
Trong nhà có việc giữ gìn, 
Ra đi bất lợi thà im ở nhà. 
bà: giải: Có tín ai ngắn, việc cũng chẳng nên ở 
nhà giữ gin tâm tỉnh sứng ý. 
Quẻ cầu danh đỉnh tần sửu 
Từ khi rồng Bập mây đây, 
Như ngọc chiếu sáng còn ai dám bì. 
Hiển vinh thân ta gập thì, 
Quý nhân phù chợ hẳn thì công danh. 
bồi giải: Muốn sự công danh, hãi có quý nhân 
thêm bể hỷ khi, tài lộc vẹn toàn. 
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Quẻ thất thoát định ty dẩn 
Lãây trộm hìn đứa đàn bà, 
Nuôi nó dình mò ngày tháng đã quen. 
Trộm ở trong nhà liên miên, 
Nó chối nó cãi thêm phiển lòng ta. 
bồi giải: Trộm mất ngày dần ngày ty là trộm 
trong nhà. Nó đã»lãy trộm, miệng lưỡi sai ngoa. 
Quẻ đào tấu định ngọ mão 
Tự nhiên mà nó chốn đi, 
Ấy là bất nghĩa nó thì đi xa. 
Tìm đâu cho thấy nó về, 
Đợi mong mỏi mắt ê chế chẳng song. 
bài giải: Đã là nó đi còn mong gì thấy, dâu rằng 
tìm kiếm cũng chẳng đến nơi. 


Quẻ tạp sự đinh mùi thìn 
Hay giở lòng người chưa an, 
Tưởng rằng khó dể mới toan đường giài. 
Rồi sau tiếp phúc CÓ người v. 
Như vàng như ngọc ở nơi nhà mình. 
bồi giải: Nếu có tin trước làm gì cũng được 
muốn làm thì làm không làm thì thôi. 
Quẻ tụng sự dinh thân ty 
Tranh kiện rối trá như ma, 
Trong ngoài rối rít cho ta phiển lòng. 
Rồi đây không lại thàh không, 
Ngày dậu ngày tuất thì mong khỏi vòng. 
bàt giải: Việc quan rối rIt, mắc phải ngục hình, 
_ ngày dậu ngày tuất, lý sự phân minh. 


sự 


Quẻ tật bệnh đính dậu ngọ 
Bệnh này không có người làm, 
Tìm thẩy bốc thuốc thì an tâm thần. 
Ngày dậu ngày tuất mới xoi, 
Làm g1 phiến não ra công cho hoài. 
Lòi giải : Cha mẹ có bệnh đấu chưa yên lành, 
tìm thầy bốc thuốc, đậu tuất bệnh khinh. 
Quẻ giao dịch định tuất 1nùi 
Buôn bán có người giúp cho, 
Tài lợi lưỡng vượng còn lo các gì. 
Cứ như phương nam ra đi, 
Dùng lực đấu nhỏ công thì gấp đôi. 
Lòi giải: Phàm việc kinh doanh, do tiểu chỉ đại, 
phương nam cẩu tài, sứng ý bách bội. 
Qué sinh sản định hợi thân 
Tháng ba tháng bẩy canh hai, 
Một vừng mình nguyệt giữa giời sáng soi. 
Dần thân thì được hẳn hoi, 
Ty hơi sinh sản là người khó nuôi. 
tài giải : Đàn bà lâm sản, con gái thì hay, ngày 
tháng ty hợi lâm bồn tốt lành. 


ZÙ Quẻ cẩu tài đinh tý dậu 
Phát đạt đến lúc gặp thì, 
Ta nên găng sức ra đi mới là. 
Cầu tài đắc tài quá ưa, 
Chậm chế ngày giờ thì việc chẳng nên. 
Lài giải: Ngày xuân ấm áp, trăm giông phát đạt, 
việc làm ngay, chớ để chậm chế. 


lu 


21 


Quẻ vọng tín đình sưu tuất 
Có tin báo trước cho ta, 
Tin này đem đến tận nhà cho hay. 
Đợi chờ vài tuần sau này, 
Quyết rằng đã được tin hay dành dành. 
bòi giải: Việc có cơ hội, chẳng nên =" hoặc đến 
ngày dậu tuất sỹ có glai âm. 
Quẻ hôn nhân định dẩn hợi 
Câu hôn quê này chẳng xong, 
Làm bạn mất bạn còn mong TỎI gi. 
Kẻ trên người dưới đều chê, 
Nếu dùng miến cưỡng thì về sau hung. 
hồi giảt : Cầu hôn bất thành, có người ngắn trở 
nếu dùng miễn cưỡng sau này chẳng hay. 


Qué cầu danh mậu thìn tý 
Ngày dày vua mở khoa thị, 
Đai vàng mũ bạc Ấy thì hiển vinh. 
Ngày nay ta tuổi còn xanh, 
Làm nên hiển đạt mới đành nam nhỉ. 
Lòi giải: Cầu danh cận quý gặp được người trên 
đanh để kim bắng, danh hiển vô cùng. 
Quẻ thất thoát mậu ty sửu 
Của ta, ta để nhà ta, 
Kẻ trộm nó cứ đình mò ngày đêm. 
Có người mách bảo sự duyên, 
Cứ phương tây bắc đi tìm chẳng sai. 
bài giải : Cố ý dình mò, biết từ bao giờ, mất 
của tìm kiếm, tây bắc đi dò. 
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Qué đào tấn mậu ngọ thìn 
Đây là nó mới ra ổi, 
Cho nên ta phải tức thì tìm ngay. 
Tìm người thấy người mới hay,. 
Nó đi chẳng khổi nhà này được đâu. 
Lòi giải: Đi chốn chẳng xa, cử trong ba ngày đi 
tìm thì thấy, chớ để không hay. 
Quẻ tạp sự mậu mùi mão 
Công việc cứ kể còn chẩy, 
Cho dấu ngăn trở hàng ngày không Ìo. 
Đến tay ta cứ phất cờ, 
Muốn kíp chẳng lợi muộn cho phát tài. 
bồi giải : Muốn dem tầm sự, cầu lợi phải làm 
trước đẩu rở rang, sau thời phát đạt. 
Qué tụng sự mậu thân thìn 
Đã đành nhường nhịn thì hơn, 
Tranh dành chỉ tội thêm buốn lòng ra. 
Một nhịn chín lành không lo, 
Rồi ra mới biết nguyên do sự tỉnh. 
Lồi giải : Nhịn được thì nhịn, biết nhường thì 
nhường, không biết nhường nhịn sự nhỏ hóa to. 
Quẻ tật bệnh mậu đậu ty 
Bệnh này đêm nặng ngày khinh, 
Phải đi phải lại mà kinh cả người . 
Gập ngày tý sửu thì thôi, 
Có thần thổ địa giúp người hẳn hoi. 
bòi giải : Ngày nhẹ đêm Lắng, lân miền, chưa 
khói, đến ngày tý sửu bệnh qua đẩn dần. 
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Quẻ giao địch mậu tu. ng: 
Giao dịch muốn chóng chẳng nền, 
Hãy đợi ngày tháng mới nên kịp người . 
Hanh thông đâu cũng số giời. 
Vội vàng ch mấy có người trở ngàng. 
- bài giải: `“ân chưa hanh thông, kinh doanh bất 
ld:, dục tắc bất đạt, chậm lại th nên. 8 
Y.D Qué sinh sản mậu hợi mùi 
Chúng ta hãy nên đìn lòng, 
Não thìn uày ấy thì xong vIỆc mình. 
Quy thần phù hộ đỉnh ninh, 
Sinh nở tốt lành điểu được thảnh thơi, 
Lài giải :Chẳng Ìo bào thai, giữ gìn thân thể ngày 
tý ngày sưu là ngày sinh nở, 
Quẻ cầu tài miậu tý thân 
Thấy lợi ai chả động lòng, 
Của cải như nước ở trong kho giời. 
Ta nên dùng súc ít thôi, 
Làm to bất lợi còn ai giai hòa.„ 
bài giải : Cầu tài soàng soàng, chẳng nên nhọc 
lòng, cẩu ít thì tốt cầu nhiều không xong. 
Qué vọng tín mậu sửu dậu 
Tim tức nay đã rõ ràng, 
Giai âm đưa đến ngoài đường dễ đâu. 
Quý nhân gần gụi mấy nhau, 
Như vàng nhưngọc ai hầu còn chê. 
bồi giải : Chẳng tiên cố ý, có tin lại nhà, thìm 
tuất, sưu, mùi tin mừng chỏ qua. 
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Quẻ hôn nhân mậu dẩn tuất 
Hai bên ý hợp tâm đầu, 
Lọ là phải lụy phải cầu cạnh ai.. 
Cứ ngày quý giáp không sai, ˆ 
Thành thân quyết hẳn không ai nói gì. 
bài giải: Sự hôn dấu tốt cũng có người chê, ta 
cứ vững lòng bách niên giao lão. 
Quẻ xất hành mậu mão hợi 
Ra ngoài hẳn gặp quý nhân, 
Nào ai có quản đường gần đường xa. 
Rồng mây gập hội mây mưa, 
Đi cho đến chốn còn chờ đợi ai. 
bồi giải : Rấn hóa ra rổng, trước khó sau để, 
người này đi tùy tâm như ý. 
Qué thất thoát kỷ ty ty 
Mất của thì phải tìm ngay, 
Chính đứa ăn trộm của này âm nhân. 
Nó đem giãn ở thượng tửng. 
Đi tìm thì thấy còn moie đợi gì. 
bài giả: Mất trộm tài vất, con gái nang đi, tìm 
ngay thì thấy, không phải hỗ nghị, 
Qué đào tấn Kỷ ng sưu 
Có người biết chỗ nó đi, 
Bảo cho ta biết tứthì tìm ngay. 
Ra gì đứa bất ngÌủa. này, 
Nó đã bỏ đẩy chẳng a1uốn tì: chỉ. 
bài giải: Lòng người vô nghĩa c..ôn tại đông tây 
ất có người biết chỉ bảo cho hay. 
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Quẻ tạp sự kỷ mùi dấn 
Trẻ con nói nhám đừng nghe, 
Nếu để vào ruột ê chế chẳng sai. 
Cứ mịnh lượng đức dua tài, 
Biết đường tiến thoái vui tươi muôn phẩn. + 
bài giải: So tài lượng đức, thị phi chớ nghe mình 
có quyền hành biết lui biết tới. 
Qué tung sự kỷ thân mão 
Thù vặt là đưa tiểu nhân, 
Mình cứ chính đính còn cẩn gì ai. 
Thế nào cũng được hẳn hoi, 
Việnày âu hăn có giời ở trong. 
bài giải : Muốn hỏi từ tụng tự bé sẻ to, ta cứ 
giữ mình, tự nhiên không lo. . 
Quềé tật bệnh kỷ dậu thìn 
Nào phải ma quỷ gì đầu, 
trong lòng hoảng hôt thêm sấu thêm lo. 
Đến ngày ngưu mã bảo cho, 
Bách bệnh tiêu tán còn lo lắng gì. 
kòi giải: Ô m đau là số mệnh, chẳng phải lề cầu, 
đến ngày ngọ mùi thì bệnh qua khỏi. 
3© Quể giao dịch kỷ tuất ty 
Dấu rằng mình có tài ba, 
Cầu lợi thì cũng phải chờ vận kia. 
Hao tâm lực phí công phu, 
Đợi thời mà phát biết cho thế nào. 
Lời giải: Thời vận chưa yên, mưu làm phí sức, 
đợi lúc hanh thông thì được sứng ý. 
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Qué sinh sản kỷ hợi ngọ 
Ngọc lành còn ở núi cao, 
Đến khi rổi rào mới biết ngọc hay. 
Bõ công từ trước đến nay, 
Mười phần yên ốn mà hay cẩ mười. 
bài giảt : Qu này sinh giai, sinh gái thì soàng 
ngỳ ty ngày thân có tin mừng. 
Quẻ cầu tài kỷ tý mùi 
Lòng ai chăm chăm cẩu tài, 
Có người ngăn trở chẳng sai chút nào. 
Sự cấu hãy nên tiêu giao, 
Đền ngày ngưu mã rồi rào cát xương. 
Lời giải : Nếu bằng cấp bách sinh chuyện cãi 
nhau, chẳng nên vội cầu, tài phát về sau. 
Qué vọng tín kỳ sửu thân 
Tin đâu đưa đến tận nhà, 
Tiên tài sẵn có thật là phân mỉnh. 
Sớm tôi có tịnh đành dành, 
Quê này phúc đức giời sinh cho người . 
Lòi giải: Ài mmiốn đợi tỉ hẳn từ. phương bắc ngày 
thìn ngày tuất thì có tin mừng. 


Qué hôn nhân kỷ đẩn dậu 
Việc hôn nhân có trở ngang, 
Chăm đường nghìn nổi lại càng khó khăn. 
Bảo cho việc đến mới xong, 
Những lời pha tạm con hòng lầm chỉ. 
bỏi giải : Dê mắc lổ sào, tạm ›ighÏ ba năm típ 
bài vàng đá, đi lại khó khăn. 
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Quẻ xuất hành kỷ mão tuất 
Mừng ai lên ngựa ra gioi, 
Chân giời mặt bể khầp nơi xa gì. 
Đi đến cũng được hả hệ, 
khuyên ai tiển bước chớ hể chậm chân. 
bồi giải: Đi đâu nhanh chóng muôn đậm hanh 
thông, tiến bước sử dùng đều được vui chân. 


Quẻ cầu danh kỷ thìn hợi 
Trồng chừng có điệu văn nhân, 
Trong ngoài đểu được sứng tâm nói gì. 
Lại thêm con cháu để huể, 
Đem nhau mừng chúc còn gì là hơn. 
bồi giải: Mười năm đáng hỏa một ngày thành 
công, ngày thân tý thìn mừng được ban ân. 


Quẻ đào tấn canh ngọ tý 
Tính xem người ây đi đâu, 
Dậm đường xa cách còn cẩu làm chỉ. 
Cú như phương đông nó đi, 
Phươ ng tây tim kiếm ấy thì về không. 
bài giải: Ý nó không đi, sự bất đắc dĩ, đẳng đông 
tìm kiếm sẽ thấy nó về. 


Quẻ tạp sự canh mùi sửu 
Công việc bể bộn còn giải, 
Nếu mà tính trước người cười rằng nøu. 
Hãy cứ bình thân không lo, 
Rồi sau cũng được giời cho rồi rào. 
bỏt giải: Tâm sử mở màng, công việc chưa song 
hãy cứ chờ đợi, tự nhiên bình tâm. 
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Quề tụng sự canh thân dần 
Tranh nhau chỉ tội bận lòng, 
` Sao bằng ngồi tốt mà mong ông trời. 
Sinh sự chỉ tổ người cười, 
Hai bên hòa giải ấy thời là hay. 
bòi giải: Biết mình biết người, chẳng phải cạnh 
tranh, hai nhà hòa, tài vật hòa bình. 


2oò Quẻ tật bệnh canh dậu thân 
Bệnh này có quỷ cùng ma, 
Đăng đông phương ấy có xa nổi g). 
Sữa lẽ mà tiến nón ẩh, 
hến thân ngày ấy bệnh gì toàn Ìo. 
Lòi giải: Quy thần phương đông cẩm giữ bệnh 
này lế tiến thì hay, dần, thân sẽ khói. 
Qué giao dịch canh tuất thìn-. 
Quể này buôn bán tốt thay, : 
Gặp thẩy gặp bạn gặp may lo gì. 
Cầu lợi cấp tốc lo đi, 
Chớ để quá kỳ chẳng đưc: thành công. 
Lòi giải: Hai bên giao dịch muôn việc đều thành 
ngày tháng tý sưu phát đạt dành dành. 
Quẻ sinh sản canh hợi ty 
Trúng rồng lại để ra rồng, 
Cha tông lại nở ra tông lạ gì 
Ngày tý ngày thả ›ân gid - 
Sinh ra quý ấy thì quang " 
Lời giải : Sinh ra quý tử , nhà cửa quang vinh, 
ngày tháng quý thân, hy khi lã: làm. : 
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Que tạp sự ár mùi thần 
Theo giòng nuốc thấp đào song, 
Đấp múi thì lài phải hòng cho cao. 
Như thể công Ít việc nhiều. 
Việc lói việc nhỏ càng điện bún xonE. 
hài giai © Từ bụng nghủ ra. khong cân phải lõ 
công việc xứng ý. giời đất dành cho. 
Quẻ tụng sự ất thần dạn 
Nói đếu kiện cáo lun chỉ. 
Của hấu hồ để mây khi dược nhàn. 
Ài nói thì ta nên cam, 
Nểo ữa cña hết nhà tan hay gì. 
bài giải: An thân thủ phận. chó tính việc quan 
ví bảng gây chuyên. hại của chiã nự am, 
Quế tật bệnh át đạn tuất 
Tưu sắc, tài khí, hay chỉ. 
Giữ gìn thân thể tì khi trưäc mà 
Bềenh nào còn đám đến ta, 
Dấu thấy Biểu-Thước cùng Ìh NÓI, CÓOLE, 
bồi g rat: Câ gìn thâu thể chảung mắc benh nàn. 
cẩm 1na© qiứi loa. cuối thẳng tìu khỏi. 
Qué giao dịch át thất hợi 
Củ nên bình chính tua thoi, 
Chó bất trióc Re bán voi lan gì. 
Đúön Tin trong lÒlie Tíc sÌ1Y, 
Nền trục lợi lãm, đồ đi củng nÌnett 
bài gái: Chó làu: khổ tám. thiên than ng họ 


man muội lãm chồn hớ nhiều, 


j0 


Quẻ cầu danh canh thìn tuất 
Đời khi gấp Diớc thành danh, 
Mmốn cho tốc đạt thủ đành không song. 
VÌ rằng miễn cửưõng mà mìong. 
Sao bảng nếp củ mà hòng phúc đưa. 
bài giải: Xiong đợi thành đanh cho được hiển 
vinh, gập thời mong đợi như rổng gập mây. 
Quẻ thất thoát canh ty hợi 
- Mất đầu của để trong nhà, 
Mà ai lại cứ kêu ra kêu vào. 
Có ai chỉ bảo chổ nào, 
Cứ nơi tìm kiếm phải người gian tham. 
hòi giải : Trong lòng ngờ hoặc, thất vật ở đâu 
ngày dẩn ngày thân tự nhiên tìm thấy. 
Quẻétạp sự tân mùi tý 
Đã khát ai tìm nước cho, 
Con hưu con vượn phải bò suối xâu, 
Nếu bằng công việc đáo đầu, 
chuyên tâm chỉ ý vềsau mới thành. 
Lòi giải: Nhát mà được uống, tỉnh như cam lổ, 
chuyên tâm chỉ ý đói khát không lo. 
zo  Quẻ tụng sự tân thâu su 
Niện nhau nhất lý nhì tài, 
Việc này âu hẳn có người chêu ngươi. 
Tổ cho người ta chê cu ồi, 
Hay gì những sự đem người bỀu quan. 
bòi giải: Có anh gây sự ta cũng xhông lo đấu có 
tiền tài không nên biểu cho. 
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Quẻ tật bệnh tàn dậu dấn 
Bệnh do có quy phương đông, 
Lãm cho can đón trong lòng không yên. 
Kiểm lẻ mà cẩu bình yên, 
Tổng tiền ma quỷ bệnh liển khổi ngay. 
hột giật: Con mìa phưởng đông tó làm lâm bệnh 
song. cơm canh cúng nó thì được yến lòng. 


Quẻ giao dịch tân tuất mão 
Tìm nơi buôn bán kiếm ă ăn, 
Phải tìm cho đến đại nhân phù trì. 
Cứ như mão thìn trở đi, 
Tiển tài phát đạt ấy thì sứng tâm. 
bàt giải: Mưu đổ buôn. bán đợi ngày quý nhâm 
có người ghen ghét ta phảẩi gìn lòng. 


Quẻ sinh sản tân hợi thìn 
Tính ngày kết quả khai hoa,. 
Mùa xuân mùa hạ ấy là ngày hay. 
Thu đông là ngày sương bay, 
Nếu sinh con gái cũng may một thời. 
hLòi giải: Mùa xuân mùa hạ, con gái sinh ra, thu 
đông chẳng tốt, có lẽ lo xa. 
Quẻ cầu tài tân tý ty 
Tiền tài phát đạt mừng thay, 
Thủ chỉ hữu đạo mấy hay muôn phẩn. 
Nếu bằng làm sự khuy tâm, 
Tiền tài chẳng được còn mong nổi gì. 
bồi giải: Bình tâm chính trực, chẳng cẩn dùng 
sức, thủ nghia sinh tài sau này phát đạt. 
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Quề vọng tín tân sưu ngọ _ 
Ngoài rèm có thước báo tin, . 
Hắn là có chuyện báo tin chẳng nhầm. 
__ Tham danh trục lợi có mong, 
Chỉ đợi tin tức vui tron W‡z định. ' 
bài giải : Tìn gần tin xa chẳng nên mong - mỗi 
ngày thân tý thìn có tin chờ đơi. 


' Quẻ hôn nhân tân dẩn mùi 
Mối đâu thì đã có rồi, 
Khi nên thì cũng có người giúp cho. 
Ngày giáp ngày kỹ hay là, 
Bách niên giai lão thành ra phen này. 
bòi giải : Ví như đánh đàn giây nối giây bách 
niên giai lão vàng đá ai tẩy. 
Quẻé xuất hành tân mão thân 
z __ Xuất hành ta đi _phươ ng tây, 
Nếu bằng khổng gặp thì đầu phương đông. 
Mưu đồ công việc chưa Xong, 
Thời nên tạm nghỉ để lòng mai sau. 
hài giải : Đường đổi giảng giặc đã chắc đường 
nào, xuất hành đông phương cầu tài cũng đắc. 
Qué cầu danh tân thìn dậu 
Cấu danh nhón nhỏ đều hay, 
Giời cho phúc lộc thân này hiển vĩnh. 
Ngày ty ngày mã dành cónh, 
Ấy là ngày được thanh dan: rõ ràng. 
hồi giát : Ăn lộc của giời mừng được hắn hơi, 
kẻ trên người dưới giúp đö nên người . 
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Quẻ thất thoát tân ty tuất 
Trẻ con ăn cắp vật nhà, 
Dấu tại một chỗ chẳng Xa sôi gì. 
Cấp kíp mà tìm ngay đi, 
Ngày mãáo ngày tý ấy thị thấy ngay. 
Lòi giải: dấu của trong nhà chẳng ph, tìm xa, 
trể con dại nết lấy trộm của ta. 
22  Quẻđào tấn tân ngọ hơi 
Người này nó đã đi xa, 
Có người chỉ bảo cho ta biết cùng. 
Ngày dẩn ngày mão tìm song, 
Nó còn lờ lũng long đong phương giời. 
Lồi giải : có kể lừa đối đắt đíu nó đi đi đâu 
- chẳng được giữa dương hổn mê. 
Quẻ tụng sư nhâm thân tý 
Từ tụng có lý mới cao, 
Cưa quyền chẳng phải ra vào làm chi. 
Trăm hoa đua nở gập thì, 
Tụng từ có kể phù trị cho ta. 

Lòi giải: Bình tâm lý thuận, quý nhân phù trợ, 
quan trên đắc chỉ chẳng phải nghỉ ngờ. : 
Quẻ tật bệnh nhâm dậu sửu 
Người ta sống chết có giời, 

Chó nghe câu truyện những người lăng nhăng. 
Vận ai đã có sở bằng, 
chỉ nên cầu phật cầu thần thì yên. 
bồi giải : Hay gìở có giời sống chết bởi mệnh 
cầu thân tác phúc thì được khỏe mạnh. 
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Quẻ giao dịch Nhâm tuất dân 
Khách hàng đã hẹn thì nên, 
Bán buôn ta phải tranh tiên mới là. 
Chó nên chậm chế lầu la, 
Dụng tài đại phát như là nước lên. 
bài giải : Mình đã mưu đổ kíp phải làm ngay, 
lòng người phần trắc, để lâu không hay. 


Quẻ sinh sản nhâm hợi mão 
Sinh được quý tư mừng thay, 
Hằi là phúc ấm ngày dày để cho. 
Í Con vua thì lại làm vua, 
Con nhà thầy chùa thì quét lá đa. 
- bồi giải : Sinh được con giải, chớ sinh con gái 
ngày hợi ngày mão đẩy nhà hương bay. 
Quẻ cầu tài nhâm tý thìn 
Hãy xin bỏ câu cầu tài, 
Muốn cầu thì-đợi sau này mới hay. 
Cẩu d phương nam thì hay, 
Sai lời dạy bảo ngày dày mất công. 
bồi giải: Nếu muốn cẩu tài ất phải lo toan, đợi 
thói tiến bộ mới được hoàn toàn. 
.Quẻ vọng tín - nhâm sửu ty 
Có tin báo trước cho ta, 
Gần nơi có phảẩi:đương xa đâu mà. 
Báo tìn biết trước không ` -, 
Nay mai sẽ biết giời cho chóng về. 
bài giải: Ở nhà không le ra dương không sợ 
chìm thước báo tin, người đi về đó. 
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Quẻ hôn nhân ' nhâm dẩn ngọ 
Hôn nhân này hẳn tiền duyên, 
Hảo tự đem đến cổ kim vui mừng. 
Bảo nhau kíp, lo thì song, 
Những người dèm bỉ ta không lo gì. 
bài giải : Hôn nhân tiền định nhưng phải tìm 
người hai nhà ý hợp loan phượng hòa giai. 
Quẻ xất hành nhâm mão mùi 
Hoãn cấp cũng, là phương đi, 
Vội vàng thì có ích gì cho ta. 
Thư thả ta mới đi ra, 
Điều hay đưa đến tận nhà lo chỉ. 
bài giải: Ta cứ lo ta người ngoài chờ đợi không 
nên vội vã vui vẻ có thừa. 
Quẻ cầu danh nhâm thin thân . 
Thi cử mong lấy thành công, 
Cũng còn vận hội chớ hòng văn hay. 
Vị bằng chẳng trúng khoa này, 
- Công danh hãy đợi ngày dày khoa sau. 
_Eèi giải: Ông vọng đi câu là vận chưa đạt thôi, 
công danh chờ đợi về sau mới song. 
4340 Quẻ thất thoát nhâm ty dậu 
Nó đã ăn trộm của người , 
Ngày tý ngày dậu ta thời biết tin. 
Nếu bằng ta cú đi tìm, 
Vật d trước mắt như in chẳng nhẩm. 
bài giảt: mất trộm lục súc, bị người mang dị r nó 
không dấu kín, để ngay trước mắt. 
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Quéđào tấu nhâm ngọ tuất 
Tha hổ nó muôn đi đâu, 
Đi đâu thì cũng ngõ hầu chẳng yên. 
Đã có mọi người báo tin, 
Báo cho ta biết mà đem nó về. 
bài giảt : lòng nó muốn đi không chô trú chân 
mọi người mách bảo ta đi truy tầm. 
Quẻé tạp sự nhâm mùi hợi 
: Tuyết băng đỉnh núi tan ra, 
. Ã là trôi xuống giang hà chẳng không. 
— Muốn cho giòng nước được thông, 
Nước trôi đến bể là xong việc mình. 
hò: giải: Việc này muốn làm, không làm thì thôi, 
so sẵn làm gì, có phúc lâu giài. 
Quẻ tật bệnh quý dậu tý 
Bệnh hoạn xem thấy nặng nề, 
Gia định cẩn thận chớ nể khó khăn. 
Hạn qua thì vận cũng thông, 
Đợi đến ngày tháng dấn thân mới là. 
bài giải : Vận hạn đem đến rat là nguy hiểm 
vững chí bển lòng dần thân thì song. 
Quẻ giao dịch quý tuấ: sưu 
Buôn vã chẳng bằng buồn tàn, 
Nhời thánh đã dạy lo âu sự gì. 
Công việc của mình ra đi, 
Làm chóng thì lợi chậm thì mất công. 
bồi giải : Thuận giòng suôi nước, tha hổ suôi 
ngược, đi bộ không bay thể nào cũng trượt. 


củ 


Quẻ sinh sản quý hợi dân 
Sinh con để cái là giai, 
Nấu mà con gái chớ hoài bổ đi. 
Ngày thân ngày tý gập thì, 
Con giai yên ổn gái thì không nên. 
bài giải : Sinh sẩn con giai chằng lo gì ai trong 
tuần thân tý, co gái bất hài. 
Quẻ cầu tài quý tý mão 
Ví bằng ta muốn cầu tài, 
Ta phải hết sức hỏn người mới nên. 
Tài to tài nhỏ giữ gìn, 
Chịu thương cú: khó mới nên thân người . 
bài giải: Ngày xuân phơi phới, cảnh vật thơm 
tho, cố tâm dùng sức tài lợi giời cho. 
Qué vọng tín quý su thìn 
Tin đâu góc biên chân giời, 
Người đâu mà lại xa xôi lạ nhường. 
Biết bao ta được tổ tường, 
Chó cho con choẹt đầu tường réo kêu. 
bài giải : Chân giời góc bể giai âm hồ để chỉ 
thêm bận lø'ng mai sau mới kể. 
_ Quẻ hôn nhân quý dân ty - 
Vững lòng chờ đợi ít lâu, 
Ngày nay cách trở ngày sau thì thành. 
Nhời ta đã đến vấn danh, .-. 
Chẳng chóng thì chậm tranh dành làm chỉ. 
Eòi giải : Nhân duyên túc thế ,bên như keo sởn 
cho dâu lạ nhường hoa hung vi cát. 


38 


Quẻ xuất hành quý mão hợi 
Quẻ này hẳn phải chệ chì, 
Gid đi mặc núi giở về mặc sông, 
Găng sức mà đi mất công, 
Ta về ta giữ đạo d trong gia đình. 
hồi giải: Đi lại cách trở , dương xa không thông 
suy nghĩ đi suy nghỉ lại ở nhà thì song, 
2© Qué cầu danh quý thìn mùi 
"Nhà ai tích phúc đã lâu, 
, Cầu danh cầu lợi ngõ hầu giời cho. 
Nhà ta danh dự từ xưa, 
Văn giài mặc kệ đong đưa ra vào. - 
bài giải : hẳn muốn cẩu quý, hẳn là được quý 
nhờ phúc tổ tiên, cầu sao được thế. 


Qué thất thoát quý ty thân 
Kể chỉ vật mọn trong nhà, 
Nó dấu nó cất ấy là trẻ con. 
Trộm đâu mà phải bổn chôn, 
Đã mất lại còn chính thực gia nhân. 
bài giải : mất vật trong nhà chăng phải ai, trẻ 
con nó lấy, giả ngay nay mai. 
Quéđào tẩu quý ñg› dậu 
Kể ăn người ở kéo đi, 
Nó nhớ chủ cũ nó thì manh tâm. 
Giữa dương nó đã biết nhầm, 
Muốn nuôi thì kiếm muon khôn. thì đừng. 
bài giải : xem ý nó khác, muộn chốn cho ‡hoát 
nghỉ đi nghĩ lại muốn về kỳ được . 
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Qúc tấp sự quý nìùi thật 
Làm thờ thì phái có đụ, 
Xem không do đạc án lo cho nành, 
Ví bảng mình non Kimli doantlh. 


Thợ rào có búa đọc cánh ông t]xv. 


hàn giải: Đồ làm có tốt, CÓHE Việc tiổi chót, 


muôn lầm nên. thị phán Rinh doan]: 


7”. Quế tụng sự quý thâu lợi 


Xem ra lý sự võ cùng, 

Đen nhàn cho đến của công làm g1. 
Sao bẩng ta hãy nín dị, 

Dao giờ lý trực quan mình mới là, 


bò: giá: quan lý lôi thôi, đân tình lăn TEƯỜI ta 


chịu một nước về sau hẳn hoi. 


+ 


HÊT 
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Các que lập thành 


Đề thí dụ 
Muốn cho các bạn được để hi?u hơn, chúng tôi 
lầm ra 12 quế lập thành dưới đáy, các bạn cứ việc 
theo như vậy mà tĩnh, rổi ứng luận ra các quẻ khác, 
thực là để dàng. 
Qué cầu tài 
Lấy số 1 
Vì quể CÂU TÀI lấy cung TY làm chứ, (1) cho 
nên đếm số 1 từ cung TY, lại từ đấy khởi hàng CAN, 
tinh GIAP chồng lên số một ấy vẫn ở cung làm chú, 
không phải tính chuyển đi nữa, như vậy là thành quẻ: 
"GPAP TÝ TY". 
Các bạn tra tìm quể GIÁP TÝ TỶ, CÂU-TÀI, 


thì thấy bài giải đoán. 


(1) làm chủ, tức là tính từ đấy, và chữ hàng CHI 
ãy đứng giữa, còn chữ hàng CAN v'a hàng CHÍ phụ 
dứng hai bên. 

Quẻ tin túc 
Lấy số 2 

Xem TIN TỨC thì lấy cung SỬU làm chủ, cho 
nên tình số 1 từ cung SỬU, 2 sang crng DẦN, lại khơi 
GIÁP từ càng DÂN, tỉnh lân di ẤT sang cung MẢO, 
BÍNH. ĐINH. MẬU, RY. CANH, TẾ , NHÂM QUÝ, 
lại đến GIÁP ẤT thì lại đến cung sửU là cung lam 
chủ thì thôi gọi là quê: "ẤT SỬU DẦN". 
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Quẻ câu hôn 
Lấy số 3 

Xem CÂU HÔN thì lây DÂN làm chủ, cho nên 
tính số một từ cung DẦN đến số 3 là cung THÌN, lại 
lhơi hàng CAN chông lên con số 3 ây ở cung THÌN, 
tính GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KY, CANH, 
TÂN, NHÂM, QUÝ là vừa đến cung DẦN là cung làm 
chủ thì thôi, gọi là qué: GIÁP DÂN THÌN, tra quế 
CẤU HÔN "GIÁP DẦN THÌN" thì thấy bài doán. 


Quẻ xuất hành 
Lây số 4 
XUẤT HÀNH thì lấy cung MÀO làm chủ, vậy 
tính số 1 từ cung MÃO đến số 4 là cung NGỌ lại tính 


GIÁP từ NGỌ đến QUÝ là vừa đến cung MÃO là 
cung làm chủ thì thôi, gọi quể: QUÝ MÃO NGỌ. 


Qué cầu danh 
Lấy sô 5 


Xem C ÂU DANH thì lấy cung THIN làm chủ, vậy 
Sm tính số 1 từ cung THIN đến số 5 là cung ` THÂN, 
lại tính GIÁP. từ cung THÂN ấy đến chữ NHÂM vừa 
đến cưng THÌN là cung làm chủ thì thôi. gọi là quế: 
NHÂM THÌN THÂN. 


Quẻ thất thoát mất trộm cắp 
Lấy sô 6 
Xem THẤT THOÁT thì lấy TY làm chủ, vậy 
tính số 1 tì cung TY đến số 6 là cung TUẤT, lại tính 
GIÁP từ cung TU ẤT đến chữ TÂN là cung TY, (cung 
làm chủ) là xong, gọi quẻ: TÂN TY TUẤT. 


Quẻ đào tấn 
Lấy số 7 
ĐÀO TÂU lãấy cung NGỌ làm chủ vậy tính số 1 - 
từ cung NGỌ đến số 7 là cung TÝ, lại tính GIÁP từ 
cung TY, đến chủ CANH là vừa đến cung NGỌ (cung 
làm chủ) gọi là quẻ: CANH NGỌ TỶ. 


Quẻ tạp su 
Lãy số 8 
Xem TẠP SỰ thì lấy cung MÙI làm chủ, vậy tính 
số 1 từ cung MÙI đến số § là cung DẦN, lại tính GIÁP 
từ cung D ÂN Ấy. đến chữ KỶ là cung MÙI (làm chủ) 
gọi là quẻ: KY MÙI DẪN. 


Qué tụng sự ` 
Lấy số 9 
TỤNG SỰ thi lấy cung THÂN làm chủ, vậy tính 
số 1 từ cùng THÂN, đến 9 là vừa đê:: cung THÌN, lại 
tính. GIÁP từ cung THÌN đến MẬU là vừa đến cung 
THÂN, là xong. gọi là quể: "MẪU THÂN THÌN". 
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Quế tật bệnh 
Lấy số 10 
TẬT BỆNH thì lấy cũng DẬU làm chủ. vậy tính 
số 1 tì cung DẬU đến số 10 là cung NGỌ, lại tính 
G1 ÁP từ cung NGỌ đến cung làm chủ là cung DẬU. 
thì vừa đến chữ ĐĨNH, thành quéây là quể: ”ĐINH 
DẬU NGỌ". 


Quẻ giao dịch 
Lây số 11 
Xem GIAO DỊCH thì lấy cung TU ẤT làm chú, 
vạy phải tính số từ cung TUẤT, đến số 11 là cung 
THÂN, lại tính GIÁP từ cung THÂN đến chữ BÍNH 
là vừa cũng TUẬT (cung làm chú) là xong, gọi là quế: 
ˆBÍNH TUẤT THÂN”. 


Quẻ sinh sản 
Lấy số 13 
Xem SINH SẲN thì phải lấy cung HỢI làm chú, 
vậy tính số 1 từ cung HỢI, đến số 12 là cung TUẤT, 
lại tính giáp từ TUẤT đến ẤT là vừa cung làm chủ 
(cung hợi) gọi là quế: "ẤT HỢI TUẤT? 


Nếu quê SINH SẲN mà lấy số 13 thì lại phải tính 
thêm lên 1 số nửa là vừa đến cung HỢI. Lại tỉnh GIÁP 
từ cúng HỢI ấy đến cung làm chủ, mà cung HỢI ây 
là cung làm chủ rồi. Vậy không phải tính đi nữa, que 
ấy gọi là quẻ: GIÁP HỢI HỢI tra tìm quẻ giáp HỢI ˆ 
HỢI thì thấy bài giải đoán. 
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